
Quốc 

tế

Trong 

nước

Quốc 

tế

Trong 

nước

Sách 

chuyên 

khảo

Sách 

tham 

khảo

Giáo 

trình

1

Đánh giá cảnh quan cho 

định hướng phát triển cây 

cam Cao Phong tỉnh Hòa 

Bình

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

số 26 

tháng 

6/2019, tr 

66-

75;ISSN: 

1859- 

1477

2019 Bùi Sỹ Bách

Khoa 

Môi 

Trường

x

2

Nghiên cứu, đánh giá tác 

động của biến đổi khí 

hậu đến sinh kế các 

huyện ven biển tỉnh Hà 

Tĩnh

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

ISN:1859 

-1477 số 

24,tháng 

3 năm 

2019.

2019 Bùi Sỹ Bách

Khoa 

Môi 

Trường

x

3

Một số yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả xử lý hợp 

chất nito trong nước thải 

bởi thiết bị đĩa quay sinh 

học

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

Số 21 

(323) 

tháng 11 

năm 

2019;ISS

N: 1859- 

1477

2019
Nguyễn Văn 

Vinh

Khoa 

Môi 

Trường

x
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Năm 

xuất 

bản

TT Tên bài báo

Tên tạp 

chí/

Hội thảo

Tên 

đơn vị

xuất 

bản/Tổ 

chức 

Hội 

thảo

Số xuất 

bản

Volume 

(Issue/N

umber)

Loại hình công bố

Trong 

trường

Ngoài 

trường

Tạp chí Báo cáo hội Sách

Tên tác giả

Đơn vị 

công 

tác

(trong 

trường)



4

Đánh giá ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến sử 

dụng đất sản xuất nông 

nghiêp vùng Bắc Trung 

Bộ giai đoạn 2011-2015 

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

kỳ 2 

tháng 7 

năm 

2019ISS

N: 1859- 

1477

2019
Nguyễn Văn 

Vinh

Khoa 

Môi 

Trường

x

5

Dự báo tác động của biến 

đổi khí hậu đến vùng bắc 

trung bộ giai đoạn 2016-

2030 

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

kỳ 1 

tháng 8 

năm 

2019ISS

N: 1859- 

1477

2019
Nguyễn Văn 

Vinh

Khoa 

Môi 

Trường

x

6

Ứng dụng Arc GIS 

online xây dựng trang 

Web chia sẻ thông tin hệ 

sinh thái rừng ngập mặn 

huyện Hậu Lộc tỉnh 

Thanh Hóa

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

tháng 12 

năm 

2019; 

ISSN: 

1859- 

1477

2019

Nguyễn Thị 

Duyên, 

Dương Thị 

Mai Chinh, 

Vũ Thị Nụ

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x

7

Đo vẽ, thành lập bản đồ 

hiện trạng tỷ lệ 1/500 

phục vụ lập quy hoạch 

chi tiết điểm dân cư nông 

thôn, khu trung tâm xã 

Trung Châu, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà 

Nội

Tạp chí 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Lâm 

nghiệp

ISSN: 

1859 -

3828 số 

6, năm 

2019

2019
Nguyễn Thị 

Duyên, 

Khoa 

Trắc địa 

bản đồ

x



8

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lượng 

nghiên cứu khoa học 

trong sinh viên ở trường 

cao đẳng và đại học

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

kỳ 2, 

tháng 11 

năm 

2019; 

ISSN: 

1859- 

1477

2019
Mai Thị 

Thủy

Khoa 

KHĐC
x

9

Lựa chọn bài tập phát 

triển thể lực chunh cho 

sinh viên Phân hiệu 

trường Đại học TNMT 

Hà Nội tại Thanh Hóa.

Tạp chí 

Thiết bị 

giáo dục 

số 189

Kỳ 2 - 

tháng 

3/2019

2019
Mai Thị 

Thúy

Khoa 

KHĐC
x

10

Đánh giá thực trạng học 

Tiếng Anh chuyên 

nghành đối với Sinh viên 

nghành Môi trường ở 

Phân hiệu Đại học Tài 

nguyên và Môi trường tại 

tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

 ISSN: 

1859- 

1477

2019
Mai Thị 

Ngân

Khoa 

KHĐC
x

11

Dự báo tác động của biến 

đổi khí hậu đến vùng Bắc 

Trung Bộ giai đoạn 2016 - 

2030

Tạp chí 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

 ISSN: 

1859- 

1477

2019

Trần T. 

Thanh 

Huyền, Bùi 

Sỹ Bách, 

Nguyễn Văn 

Vinh

Phân hiệu x

12

Đánh giá ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến sử 

dụng đất sản xuất nông 

nghiệp vùng Bắc Trung 

Bộ giai đoạn 2011 - 2015

Tạp chí 

Khoa 

học Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

kỳ 2 

tháng 7 

năm 

2019ISS

N: 1859- 

1477

2019
Nguyễn Văn 

Vinh

Khoa 

Môi 

Trường

x



13

Ứng dụng công nghệ  

GNSS phục vụ công tác 

phân giới, cắm mốc tại 

lâm trường huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tạp chí 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn

số 9 năm 

2019, 

ISSN: 

1859-

4581

Trịnh Xuân 

Huy, 

Khương 

Mạnh Hà, 

Trần Xuân 

Biên

Phân hiệu

14

Nghiên cứu tiềm năng 

đất đai để phát triển sản 

phẩm chủ lực – trường 

hợp vải chín sớm tại thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Tạp chí 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn

số 17 

năm 

2019, 

ISSN: 

1859-

4581

Trần Xuân 

Biên, 

Nguyễn 

Hồng Ngọc, 

Lưu Thùy 

Dương

Phân hiệu

15

Phát triển sản phẩm vải 

chín sớm Bình Khê tại 

thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Tạp chí 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn

số 20 

năm 

2019ISS

N: 1859-

4581

Trần Xuân 

Biên, 

Dương 

Đăng Khôi, 

Trịnh Hồng 

Phong

Phân hiệu

16

Đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả 

dồn điền đổi thửa tại 

huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội

Tạp chí 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn

năm 

2019ISS

N: 1859-

4581

Trần Xuân 

Biên, 

Nguyễn Thị 

Hằng, Lưu 

Thùy Dương

Phân hiệu
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